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Số đăng ký tàu
Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt 
(ghi số tiền xử 

phạt)

Đã đóng hồ sơ 
(ghi rõ lý do 

không xử phạt)

Chưa xử phạt 
(nêu rõ lý do)

1 NB-90007-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NB-90007-TS 100,000,000

2 NĐ-92099-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92099-TS 100,000,000

3 NĐ-92350-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92350-TS 100,000,000

4 NĐ-92518-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92518-TS 100,000,000

5 NĐ-92919-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92919-TS 100,000,000

6 NĐ-93093-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93093-TS 100,000,000

7 NĐ-93409-TS 25,000,000 NĐ-93409-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
8 NĐ-93086-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-93086-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
9 NĐ-92088-TS 100,000,000 NĐ-92262-TS 35,000,000
10 NĐ-92162-TS 100,000,000 NĐ-92497-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
11 NĐ-92382-TS 100,000,000
12 NĐ-92495-TS 100,000,000
13 NĐ-92918-TS 100,000,000
14 NĐ-92979-TS 100,000,000
15 NB-90016-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
16 NĐ-92361-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
17 NĐ-95368-TS Đã báo cáo vị trí về bờ

625,000,000 635,000,000 0
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1 NĐ-91309-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91309-TS 20,000,000 NĐ-92789-TS 40,000,000

2 NĐ-92535-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92535-TS 20,000,000 NĐ-92728-TS 100,000,000

3 NB-91266-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NB-91266-TS 25,000,000 NĐ-92016-TS 100,000,000

4 NĐ-91030-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91030-TS 25,000,000 NĐ-92569-TS 40,000,000

Từ đầu năm 2026 đến nay

TT

Năm 2024 Từ đầu năm 2025 đến nay

Tổng số

4.1.2. Tàu từ 15 đến dưới 24m

TT

Năm 2024 Từ đầu năm 2025 đến nay

4.1. Tàu mất kết nối trên 6 giờ không báo vị trí về bờ
4.1.1. Tàu từ 24m trở lên

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)
KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VMS VÀ VƯỢT RANH GIỚI ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN TRÊN BIỂN TỪ 01/01/2024 ĐẾN 21/5/2026

Phụ lục IV

Từ đầu năm 2026 đến nay
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5 NĐ-91032-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91032-TS 25,000,000 NĐ-93666-TS 35,000,000

6 NĐ-91052-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91052-TS 25,000,000 NĐ-92225-TS 40,000,000

7 NĐ-91059-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91059-TS 25,000,000 NĐ-92500-TS 200,000,000

8 NĐ-91069-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91069-TS 25,000,000 NĐ-92794-TS 200,000,000

9 NĐ-91070-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91070-TS 25,000,000 NĐ-92806-TS 200,000,000

10 NĐ-91075-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91075-TS 25,000,000 NĐ-92359-TS 25,000,000

11 NĐ-91082-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91082-TS 25,000,000 NĐ-92745-TS 40,000,000

12 NĐ-91109-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91109-TS 25,000,000 NĐ-92268-TS 200,000,000

13 NĐ-91116-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91116-TS 25,000,000 NB-92540-TS 200,000,000

14 NĐ-91130-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91130-TS 25,000,000 NĐ-92238-TS 37,500,000

15 NĐ-91133-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91133-TS 25,000,000

16 NĐ-91141-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91141-TS 25,000,000

17 NĐ-91143-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91143-TS 25,000,000

18 NĐ-91144-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91144-TS 25,000,000

19 NĐ-91145-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91145-TS 25,000,000

20 NĐ-91147-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91147-TS 25,000,000

21 NĐ-91150-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91150-TS 25,000,000

22 NĐ-91189-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91189-TS 25,000,000

23 NĐ-91191-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91191-TS 25,000,000

24 NĐ-91194-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91194-TS 25,000,000

25 NĐ-91195-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91195-TS 25,000,000
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26 NĐ-91197-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91197-TS 25,000,000

27 NĐ-91203-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91203-TS 25,000,000

28 NĐ-91205-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91205-TS 25,000,000

29 NĐ-91206-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91206-TS 25,000,000

30 NĐ-91207-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91207-TS 25,000,000

31 NĐ-91211-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91211-TS 25,000,000

32 NĐ-91212-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91212-TS 25,000,000

33 NĐ-91213-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91213-TS 25,000,000

34 NĐ-91220-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91220-TS 25,000,000

35 NĐ-91226-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91226-TS 25,000,000

36 NĐ-91255-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91255-TS 25,000,000

37 NĐ-91258-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91258-TS 25,000,000

38 NĐ-91259-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91259-TS 25,000,000

39 NĐ-91266-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91266-TS 25,000,000

40 NĐ-91269-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91269-TS 25,000,000

41 NĐ-91276-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91276-TS 25,000,000

42 NĐ-91277-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91277-TS 25,000,000

43 NĐ-91280-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91280-TS 25,000,000

44 NĐ-91283-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91283-TS 25,000,000

45 NĐ-91285-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91285-TS 25,000,000

46 NĐ-91296-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91296-TS 25,000,000
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47 NĐ-91302-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91302-TS 25,000,000

48 NĐ-91305-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91305-TS 25,000,000

49 NĐ-91307-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91307-TS 25,000,000

50 NĐ-91311-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91311-TS 25,000,000

51 NĐ-91315-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91315-TS 25,000,000

52 NĐ-91318-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91318-TS 25,000,000

53 NĐ-91319-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91319-TS 25,000,000

54 NĐ-91320-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91320-TS 25,000,000

55 NĐ-91321-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91321-TS 25,000,000

56 NĐ-91322-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91322-TS 25,000,000

57 NĐ-91323-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91323-TS 25,000,000

58 NĐ-91324-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91324-TS 25,000,000

59 NĐ-91325-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91325-TS 25,000,000

60 NĐ-91326-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91326-TS 25,000,000

61 NĐ-91327-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91327-TS 25,000,000

62 NĐ-91328-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91328-TS 25,000,000

63 NĐ-91352-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91352-TS 25,000,000

64 NĐ-91358-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91358-TS 25,000,000

65 NĐ-91359-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91359-TS 25,000,000

66 NĐ-91360-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91360-TS 25,000,000

67 NĐ-91361-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91361-TS 25,000,000
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68 NĐ-91377-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91377-TS 25,000,000

69 NĐ-91386-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91386-TS 25,000,000

70 NĐ-91387-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91387-TS 25,000,000

71 NĐ-91611-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91611-TS 25,000,000

72 NĐ-91613-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91613-TS 25,000,000

73 NĐ-91614-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91614-TS 25,000,000

74 NĐ-91623-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91623-TS 25,000,000

75 NĐ-91636-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91636-TS 25,000,000

76 NĐ-91666-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91666-TS 25,000,000

77 NĐ-91687-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91687-TS 25,000,000

78 NĐ-91739-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91739-TS 25,000,000

79 NĐ-91775-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91775-TS 25,000,000

80 NĐ-91776-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91776-TS 25,000,000

81 NĐ-91989-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-91989-TS 25,000,000

82 NĐ-92168-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92168-TS 25,000,000

83 NĐ-92186-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92186-TS 25,000,000

84 NĐ-92299-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92299-TS 25,000,000

85 NĐ-92483-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92483-TS 25,000,000

86 NĐ-92486-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92486-TS 25,000,000

87 NĐ-92628-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92628-TS 25,000,000

88 NĐ-92666-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92666-TS 25,000,000
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89 NĐ-92668-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92668-TS 25,000,000

90 NĐ-92745-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92745-TS 25,000,000

91 NĐ-92777-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92777-TS 25,000,000

92 NĐ-92792-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92792-TS 25,000,000

93 NĐ-92797-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92797-TS 25,000,000

94 NĐ-92899-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92899-TS 25,000,000

95 NĐ-92956-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-92956-TS 25,000,000

96 NĐ-93025-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93025-TS 25,000,000

97 NĐ-93058-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93058-TS 25,000,000

98 NĐ-93060-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93060-TS 25,000,000

99 NĐ-93061-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93061-TS 25,000,000

100 NĐ-93084-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93084-TS 25,000,000

101 NĐ-93087-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93087-TS 25,000,000

102 NĐ-93089-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93089-TS 25,000,000

103 NĐ-93118-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93118-TS 25,000,000

104 NĐ-93187-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93187-TS 25,000,000

105 NĐ-93195-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93195-TS 25,000,000

106 NĐ-93223-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93223-TS 25,000,000

107 NĐ-93259-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93259-TS 25,000,000

108 NĐ-93267-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93267-TS 25,000,000

109 NĐ-93269-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93269-TS 25,000,000
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110 NĐ-93356-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93356-TS 25,000,000

111 NĐ-93380-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93380-TS 25,000,000

112 NĐ-93388-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93388-TS 25,000,000

113 NĐ-93389-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93389-TS 25,000,000

114 NĐ-93390-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93390-TS 25,000,000

115 NĐ-93405-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93405-TS 25,000,000

116 NĐ-93406-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93406-TS 25,000,000

117 NĐ-93411-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93411-TS 25,000,000

118 NĐ-93581-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93581-TS 25,000,000

119 NĐ-93603-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93603-TS 25,000,000

120 NĐ-93605-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93605-TS 25,000,000

121 NĐ-93636-TS

Đã phát hiện, tiếp cận 

được và xử phạt vi phạm 

hành chính năm 2025

NĐ-93636-TS 25,000,000

122 NĐ-93547-TS 25,000,000 NĐ-93547-TS 25,000,000
123 NĐ-92800-TS 25,000,000 NĐ-92800-TS 40,000,000
124 NĐ-91039-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91039-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
125 NĐ-91139-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91139-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
126 NĐ-91156-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91156-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
127 NĐ-91196-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91196-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
128 NĐ-91356-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91356-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
129 NĐ-91371-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91371-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
130 NĐ-91660-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91660-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
131 NĐ-91829-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91829-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
132 NĐ-92485-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-92485-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
133 NĐ-93057-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-93057-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
134 NĐ-93102-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-93102-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
135 NĐ-93117-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-93117-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
136 NĐ-93375-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-93375-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
137 NĐ-91209-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-91209-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
138 NĐ-93319-TS Đã báo cáo vị trí về bờ NĐ-93319-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
139 NĐ-91271-TS 20,000,000 NB-91181-TS 25,000,000
140 NĐ-92536-TS 20,000,000 NB-91265-TS 25,000,000
141 NĐ-92889-TS 20,000,000 NB-97879-TS 25,000,000
142 NĐ-92406-TS 25,000,000 NĐ-2147-TS 25,000,000
143 NĐ-3706-TS 25,000,000 NĐ-91062-TS 25,000,000
144 NĐ-91060-TS 25,000,000 NĐ-91067-TS 25,000,000
145 NĐ-91076-TS 25,000,000 NĐ-91077-TS 25,000,000
146 NĐ-91110-TS 25,000,000 NĐ-91224-TS 25,000,000
147 NĐ-91134-TS 25,000,000 NĐ-91264-TS 25,000,000
148 NĐ-91137-TS 25,000,000 NĐ-91578-TS 25,000,000
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149 NĐ-91182-TS 25,000,000 NĐ-91939-TS 25,000,000
150 NĐ-91198-TS 25,000,000 NĐ-92122-TS 25,000,000
151 NĐ-91200-TS 25,000,000 NĐ-92159-TS 25,000,000
152 NĐ-91201-TS 25,000,000 NĐ-92189-TS 25,000,000
153 NĐ-91202-TS 25,000,000 NĐ-92217-TS 25,000,000
154 NĐ-91257-TS 25,000,000 NĐ-92218-TS 25,000,000
155 NĐ-91262-TS 25,000,000 NĐ-92232-TS 25,000,000
156 NĐ-91278-TS 25,000,000 NĐ-92246-TS 25,000,000
157 NĐ-91289-TS 25,000,000 NĐ-92252-TS 25,000,000
158 NĐ-91297-TS 25,000,000 NĐ-92386-TS 25,000,000
159 NĐ-91310-TS 25,000,000 NĐ-92388-TS 25,000,000
160 NĐ-91316-TS 25,000,000 NĐ-92426-TS 25,000,000
161 NĐ-91317-TS 25,000,000 NĐ-92456-TS 25,000,000
162 NĐ-91329-TS 25,000,000 NĐ-92459-TS 25,000,000
163 NĐ-91330-TS 25,000,000 NĐ-92490-TS 25,000,000
164 NĐ-91332-TS 25,000,000 NĐ-92494-TS 25,000,000
165 NĐ-91335-TS 25,000,000 NĐ-92504-TS 25,000,000
166 NĐ-91336-TS 25,000,000 NĐ-92537-TS 25,000,000
167 NĐ-91338-TS 25,000,000 NĐ-92577-TS 25,000,000
168 NĐ-91350-TS 25,000,000 NĐ-92579-TS 25,000,000
169 NĐ-91351-TS 25,000,000 NĐ-92588-TS 25,000,000
170 NĐ-91376-TS 25,000,000 NĐ-92595-TS 25,000,000
171 NĐ-91383-TS 25,000,000 NĐ-92616-TS 25,000,000
172 NĐ-91615-TS 25,000,000 NĐ-92636-TS 25,000,000
173 NĐ-91639-TS 25,000,000 NĐ-92737-TS 25,000,000
174 NĐ-91826-TS 25,000,000 NĐ-92739-TS 25,000,000
175 NĐ-91919-TS 25,000,000 NĐ-92772-TS 25,000,000
176 NĐ-91969-TS 25,000,000 NĐ-92790-TS 25,000,000
177 NĐ-92089-TS 25,000,000 NĐ-92791-TS 25,000,000
178 NĐ-92116-TS 25,000,000 NĐ-92798-TS 25,000,000
179 NĐ-92126-TS 25,000,000 NĐ-92836-TS 25,000,000
180 NĐ-92129-TS 25,000,000 NĐ-92888-TS 25,000,000
181 NĐ-92166-TS 25,000,000 NĐ-92916-TS 25,000,000
182 NĐ-92179-TS 25,000,000 NĐ-93027-TS 25,000,000
183 NĐ-92199-TS 25,000,000 NĐ-93056-TS 25,000,000
184 NĐ-92216-TS 25,000,000 NĐ-93132-TS 25,000,000
185 NĐ-92219-TS 25,000,000 NĐ-93328-TS 25,000,000
186 NĐ-92221-TS 25,000,000 NĐ-93376-TS 25,000,000
187 NĐ-92222-TS 25,000,000 NĐ-2806-TS 100,000,000
188 NĐ-92223-TS 25,000,000 NĐ-92016-TS 100,000,000
189 NĐ-92225-TS 25,000,000 NĐ-92220-TS 27,500,000
190 NĐ-92229-TS 25,000,000 NĐ-91157-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
191 NĐ-92235-TS 25,000,000 NĐ-91208-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
192 NĐ-92239-TS 25,000,000 NĐ-91372-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
193 NĐ-92241-TS 25,000,000 NĐ-91388-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
194 NĐ-92247-TS 25,000,000 NĐ-92699-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
195 NĐ-92258-TS 25,000,000 NĐ-93065-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
196 NĐ-92266-TS 25,000,000 NĐ-93103-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
197 NĐ-92269-TS 25,000,000 NĐ-93164-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
198 NĐ-92278-TS 25,000,000 NĐ-93888-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
199 NĐ-92279-TS 25,000,000 NB-91444-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
200 NĐ-92288-TS 25,000,000 NB-93537-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
201 NĐ-92289-TS 25,000,000
202 NĐ-92348-TS 25,000,000
203 NĐ-92355-TS 25,000,000
204 NĐ-92357-TS 25,000,000
205 NĐ-92358-TS 25,000,000
206 NĐ-92362-TS 25,000,000
207 NĐ-92365-TS 25,000,000
208 NĐ-92366-TS 25,000,000
209 NĐ-92378-TS 25,000,000
210 NĐ-92379-TS 25,000,000
211 NĐ-92389-TS 25,000,000
212 NĐ-92398-TS 25,000,000
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213 NĐ-92399-TS 25,000,000
214 NĐ-92457-TS 25,000,000
215 NĐ-92468-TS 25,000,000
216 NĐ-92482-TS 25,000,000
217 NĐ-92489-TS 25,000,000
218 NĐ-92491-TS 25,000,000
219 NĐ-92529-TS 25,000,000
220 NĐ-92557-TS 25,000,000
221 NĐ-92558-TS 25,000,000
222 NĐ-92566-TS 25,000,000
223 NĐ-92567-TS 25,000,000
224 NĐ-92568-TS 25,000,000
225 NĐ-92569-TS 25,000,000
226 NĐ-92578-TS 25,000,000
227 NĐ-92586-TS 25,000,000
228 NĐ-92589-TS 25,000,000
229 NĐ-92599-TS 25,000,000
230 NĐ-92607-TS 25,000,000
231 NĐ-92609-TS 25,000,000
232 NĐ-92619-TS 25,000,000
233 NĐ-92626-TS 25,000,000
234 NĐ-92638-TS 25,000,000
235 NĐ-92648-TS 25,000,000
236 NĐ-92655-TS 25,000,000
237 NĐ-92656-TS 25,000,000
238 NĐ-92657-TS 25,000,000
239 NĐ-92662-TS 25,000,000
240 NĐ-92686-TS 25,000,000
241 NĐ-92689-TS 25,000,000
242 NĐ-92696-TS 25,000,000
243 NĐ-92753-TS 25,000,000
244 NĐ-92758-TS 25,000,000
245 NĐ-92759-TS 25,000,000
246 NĐ-92762-TS 25,000,000
247 NĐ-92779-TS 25,000,000
248 NĐ-92788-TS 25,000,000
249 NĐ-92789-TS 25,000,000
250 NĐ-92793-TS 25,000,000
251 NĐ-92794-TS 25,000,000
252 NĐ-92796-TS 25,000,000
253 NĐ-92801-TS 25,000,000
254 NĐ-92802-TS 25,000,000
255 NĐ-92803-TS 25,000,000
256 NĐ-92806-TS 25,000,000
257 NĐ-92809-TS 25,000,000
258 NĐ-92826-TS 25,000,000
259 NĐ-92828-TS 25,000,000
260 NĐ-92845-TS 25,000,000
261 NĐ-92848-TS 25,000,000
262 NĐ-92850-TS 25,000,000
263 NĐ-92865-TS 25,000,000
264 NĐ-92870-TS 25,000,000
265 NĐ-92886-TS 25,000,000
266 NĐ-92926-TS 25,000,000
267 NĐ-92928-TS 25,000,000
268 NĐ-92929-TS 25,000,000
269 NĐ-92948-TS 25,000,000
270 NĐ-92959-TS 25,000,000
271 NĐ-92966-TS 25,000,000
272 NĐ-92969-TS 25,000,000
273 NĐ-92977-TS 25,000,000
274 NĐ-92989-TS 25,000,000
275 NĐ-93024-TS 25,000,000
276 NĐ-93062-TS 25,000,000
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277 NĐ-93063-TS 25,000,000
278 NĐ-93064-TS 25,000,000
279 NĐ-93067-TS 25,000,000
280 NĐ-93068-TS 25,000,000
281 NĐ-93083-TS 25,000,000
282 NĐ-93085-TS 25,000,000
283 NĐ-93091-TS 25,000,000
284 NĐ-93092-TS 25,000,000
285 NĐ-93094-TS 25,000,000
286 NĐ-93113-TS 25,000,000
287 NĐ-93119-TS 25,000,000
288 NĐ-93179-TS 25,000,000
289 NĐ-93190-TS 25,000,000
290 NĐ-93192-TS 25,000,000
291 NĐ-93193-TS 25,000,000
292 NĐ-93213-TS 25,000,000
293 NĐ-93234-TS 25,000,000
294 NĐ-93251-TS 25,000,000
295 NĐ-93252-TS 25,000,000
296 NĐ-93256-TS 25,000,000
297 NĐ-93258-TS 25,000,000
298 NĐ-93265-TS 25,000,000
299 NĐ-93266-TS 25,000,000
300 NĐ-93281-TS 25,000,000
301 NĐ-93334-TS 25,000,000
302 NĐ-93355-TS 25,000,000
303 NĐ-93366-TS 25,000,000
304 NĐ-93367-TS 25,000,000
305 NĐ-93379-TS 25,000,000
306 NĐ-93383-TS 25,000,000
307 NĐ-93387-TS 25,000,000
308 NĐ-93395-TS 25,000,000
309 NĐ-93398-TS 25,000,000
310 NĐ-93410-TS 25,000,000
311 NĐ-93521-TS 25,000,000
312 NĐ-93539-TS 25,000,000
313 NĐ-93556-TS 25,000,000
314 NĐ-93557-TS 25,000,000
315 NĐ-93606-TS 25,000,000
316 NĐ-93678-TS 25,000,000
317 NĐ-93889-TS 25,000,000
318 NĐ-92359-TS 50,000,000
319 NĐ-92728-TS 50,000,000
320 NĐ-91033-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
321 NĐ-91050-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
322 NĐ-91051-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
323 NĐ-91111-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
324 NĐ-91138-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
325 NĐ-91204-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
326 NĐ-91223-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
327 NĐ-91225-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
328 NĐ-91256-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
329 NĐ-91268-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
330 NĐ-91273-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
331 NĐ-91286-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
332 NĐ-91295-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
333 NĐ-91339-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
334 NĐ-91365-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
335 NĐ-91393-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
336 NĐ-91555-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
337 NĐ-91633-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
338 NĐ-91683-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
339 NĐ-92113-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
340 NĐ-92154-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
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341 NĐ-92327-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
342 NĐ-92799-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
343 NĐ-92905-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
344 NĐ-93052-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
345 NĐ-93066-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
346 NĐ-93079-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
347 NĐ-93159-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
348 NĐ-93219-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
349 NĐ-93233-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
350 NĐ-93260-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
351 NĐ-93262-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
352 NĐ-93271-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
353 NĐ-93275-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
354 NĐ-93282-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
355 NĐ-93310-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
356 NĐ-93314-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
357 NĐ-93315-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
358 NĐ-93358-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
359 NĐ-93391-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
360 NĐ-93392-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
361 NĐ-93393-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
362 NĐ-93553-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
363 NĐ-93568-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
364 NĐ-93579-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
365 NĐ-93679-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
366 NĐ-92896-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
367 NĐ-92999-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
368 NĐ-93238-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
369 NĐ-93026-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
370 NĐ-92368-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
371 NĐ-92887-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
372 NĐ-93368-TS Đã báo cáo vị trí về bờ
373 NĐ-93268-TS Thuyền trưởng đã chết

4,610,000,000 4,507,500,000 1,457,500,000

Số đăng ký tàu
Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt 
(ghi số tiền xử 

phạt)

Đã đóng hồ sơ 
(ghi rõ lý do 

không xử phạt)

Chưa xử phạt 
(nêu rõ lý do)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số đăng ký tàu
Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt 
(ghi số tiền xử 

phạt)

Đã đóng hồ sơ 
(ghi rõ lý do 

không xử phạt)

Chưa xử phạt 
(nêu rõ lý do)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Số đăng ký tàu
Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt 
(ghi số tiền xử 

phạt)

Đã đóng hồ sơ 
(ghi rõ lý do 

không xử phạt)

Chưa xử phạt 
(nêu rõ lý do)

TT

Năm 2024 Từ đầu năm 2025 đến nay

Tổng số

Tổng số

TT

Năm 2024 Từ đầu năm 2025 đến nay

Tổng số

4.2. Tàu mất kết nối trên 10 ngày trên biển không về bờ
4.2.1. Tàu từ 24m trở lên

Từ đầu năm 2026 đến nay

Từ đầu năm 2026 đến nay

Từ đầu năm 2026 đến nay

4.3. Tàu vượt ranh giới được phép khai thác trên biển từ ngày 19/5/2024 đến nay
4.3.1. Tàu từ 24m trở lên

TT

Năm 2024 Từ đầu năm 2025 đến nay

4.2.2. Tàu từ 15 đến dưới 24m
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1 QNg-92416-TS 175,000,000 QNg-92158-TS 175,000,000 0 0 0 0
2 QNg-92417-TS 175,000,000

350,000,000 175,000,000 0

Số đăng ký tàu
Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt (ghi 

số tiền xử phạt)

Đã đóng hồ sơ (ghi rõ 

lý do không xử phạt)

Chưa xử phạt (nêu 

rõ lý do)
Số đăng ký tàu

Đã xử phạt 
(ghi số tiền xử 

phạt)

Đã đóng hồ sơ 
(ghi rõ lý do 

không xử phạt)

Chưa xử phạt 
(nêu rõ lý do)

1 BV-0115-TS 125,000,000 0 0
2 NĐ-92728-TS 125,000,000 0 0
3 QNg-92664-TS 125,000,000 0 0
4 QNg-92751-TS 125,000,000 0 0
5 QNg-98332-TS 125,000,000 0 0

625,000,000 0 0

Từ đầu năm 2026 đến nay

Tổng số

Tổng số

4.3.2. Tàu từ 15 đến dưới 24m

TT

Năm 2024 Từ đầu năm 2025 đến nay
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